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	STT
	Tên vật tư
	Năm SD
	ĐVT
	Số lượng
	Thành tiền 
(VNĐ)

	I
	Tài sản cố định
	 
	 
	 
	 

	1
	Máy tính xách tay giáo viên Dell INSPIRON 3567
	2019
	Cái
	1
	150.000

	2
	Máy tính xách tay giáo viên Dell INSPIRON 3569
	2019
	Cái
	1
	150.000

	3
	Máy tính xách tay giáo viên Dell INSPIRON 3568
	2019
	Cái
	1
	150.000

	4
	Máy tính xách tay(XDCB)
	2020
	Cái
	1
	150.000

	5
	Máy tính DELLVostro260MT - CTMT
	2012
	Cái
	1
	100.000

	6
	Máy tính DELLVostro260MT - CTMT
	2012
	Cái
	1
	100.000

	7
	Máy tính DELLVostro260MT - CTMT
	2012
	Cái
	1
	100.000

	8
	Máy tính DELLVostro260MT - CTMT
	2012
	Cái
	1
	100.000

	9
	Máy tính DELLVostro260MT - CTMT
	2012
	Cái
	1
	100.000

	10
	Máy tính DELLVostro260MT - CTMT
	2012
	Cái
	1
	100.000

	11
	Máy tính DELLVostro260MT - CTMT
	2012
	Cái
	1
	100.000

	12
	Máy tính DELLVostro260MT - CTMT
	2012
	Cái
	1
	100.000

	13
	Máy tính DELLVostro260MT - CTMT
	2012
	Cái
	1
	100.000

	14
	Máy tính ROBO việt sin - CTMT 
	2014
	Cái
	1
	100.000

	15
	Máy tính ROBO việt sin - CTMT 
	2014
	Cái
	1
	100.000

	16
	Máy phtocopy kỹ thuật số Konica Minotla Bizhub 370
	2019
	Cái
	1
	500.000

	17
	Camera quan sát phòng học VISON 2500 - CTMT
	2014
	Cái
	1
	20.000

	18
	Camera quan sát phòng học VISON 2500 - CTMT
	2014
	Cái
	1
	20.000

	19
	Camera quan sát phòng học VISON 2500 - CTMT
	2014
	Cái
	1
	20.000

	20
	Camera quan sát phòng học VISON 2500 - CTMT
	2014
	Cái
	1
	20.000

	21
	Camera quan sát phòng học VISON 2500 - CTMT
	2014
	Cái
	1
	20.000

	22
	Camera quan sát phòng học VISON 2500 - CTMT
	2014
	Cái
	1
	20.000

	23
	Camera quan sát phòng học VISON 2500 - CTMT
	2014
	Cái
	1
	20.000

	24
	Camera quan sát phòng học VISON 2500 - CTMT
	2014
	Cái
	1
	20.000

	25
	Camera quan sát phòng học VISON 2500 - CTMT
	2014
	Cái
	1
	20.000

	26
	Camera quan sát phòng học VISON 2500 - CTMT
	2014
	Cái
	1
	20.000

	27
	Camera quan sát phòng học VISON 2500 - CTMT
	2014
	Cái
	1
	20.000

	28
	Camera quan sát phòng học VISON 2500 - CTMT
	2014
	Cái
	1
	20.000

	29
	Camera quan sát phòng học VISON 2500 - CTMT
	2014
	Cái
	1
	20.000

	30
	Đầu ghi hình VSON3201 FullD1 Hàn Quốc - CTMT
	2014
	Cái
	1
	100.000

	31
	Đầu ghi hình VSON3201 FullD1 Hàn Quốc - CTMT
	2014
	Cái
	1
	100.000

	32
	Tivi ihch39C - Nhật Bản - CTMT
	2014
	Cái
	1
	50.000

	II
	Công cụ dụng cụ
	 
	 
	 
	

	1
	Ghế khung sắt nhựa
	2000
	Cái
	16
	480.000

	2
	Máy giặt Sanyo
	2010
	Cái
	5
	4.000.000

	3
	Máy in CANON 3.300 - 2010 CTMT
	2010
	Cái
	1
	50.000

	4
	Máy in LAZE LBP 3300
	2014
	Cái
	1
	50.000

	5
	Hệ thống âm thanh phòng học - Loa Kéo Di Động Bosa KH-15
	2019
	Cái
	2
	1.200.000

	6
	Màn chiếu
	2012
	Cái
	1
	20.000

	7
	Màn chiếu lớn + nhỏ
	2012
	Cái
	3
	60.000

	8
	Ghế đôn sắt
	2000
	Cái
	98
	1.960.000

	9
	Ổ cứng lưu hình Westem 2T - CTMT2014
	2014
	Cái
	2
	200.000

	10
	USB lưu điện - CTMT 2014
	2014
	Cái
	1
	100.000

	11
	Kéo cắt cành
	2014
	Cái
	1
	10.000

	12
	Máy hủy giấy
	2012
	Cái
	1
	20.000

	13
	Máy lạnh LG - 2004
	2004
	Cái
	1
	600.000

	14
	Bộ kỹ thuật số DTS01 CTMT
	2011
	Cái
	10
	1.000.000

	15
	Máy bơm nước
	2011
	Cái
	1
	100.000

	16
	Ghế inox nhựa
	2000
	Cái
	49
	1.470.000

	17
	Quạt treo tường
	2011
	Cái
	12
	480.000

	18
	Quạt công nghiệp đứng
	2000
	Cái
	1
	50.000

	19
	Loa treo tường
	2008
	Cái
	7
	1.050.000

	20
	Loa lớn Perly
	2008
	Cái
	2
	300.000

	21
	Loa nhỏ Perly
	2008
	Cái
	6
	900.000

	22
	MCRO dây 2010 CTMT
	2010
	Cái
	1
	50.000

	23
	Mcro không dây cầm tay 2012 CTMT
	2012
	Cái
	2
	100.000

	24
	Tủ lạnh Daewoo
	2012
	Cái
	4
	800.000

	25
	Đàn casio 495
	2002
	Cái
	6
	900.000

	26
	Đàn casio 551
	2002
	Cái
	10
	1.500.000

	27
	Ổn áp Sutudo
	2002
	Cái
	2
	1.200.000

	III
	Tài sản khác
	 
	 
	 
	

	1
	Máy in HP 400
	2012
	Cái
	1
	50.000

	2
	Amply Cali TBT
	2009
	Cái
	1
	200.000

	3
	Amply T-Sharp
	2009
	Cái
	1
	300.000

	4
	Quạt công nghiệp treo tường
	2002
	Cái
	5
	300.000
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